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QUYẾT ĐỊNH 

Kiện toàn hòa giải viên của các tổ hòa giải cơ sở năm 2025 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ KIẾN MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 16/6/2025; 

          Căn cứ Luật Hòa giải cơ sở số 35/2013/QH13 ngày 20/6/2013; 

          Căn cứ Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải cơ sở; Nghị 

quyết Liên tịch số 01/2014/NQLT/CP-UBTUMTTQVN ngày 18/11/2014 của 

Chính phủ  và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn phối 

hợp thực hiện một số quy định về hòa giải cơ sở; 

Xét đề nghị của Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Kiến Minh. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Hòa giải viên của các tổ hòa giải thuộc 19 cơ sở thôn 

gồm các ông, bà có tên sau: 

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Hòa giải viên của các tổ hòa giải căn cứ chức năng nhiệm vụ theo 

Điều 9 và Điều 10 của Luật hòa giải cơ sở tổ chức thực hiện. 

Điều 3. Văn phòng HĐND và UBND xã, Công chức Tư pháp - Hộ tịch 

các Ban ngành xã có liên quan, các ông (bà) có tên tại Điều 1, căn cứ Quyết định 

thi hành./.  

Nơi nhận:    
- Như điều 3; 

- Sở Tư pháp;                                                    

- TT ĐU-HĐND-UBND-UBMTTQ xã; 

- Lưu: VT.   

 

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

                 Phạm Tiến Thuật 

  



ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ KIẾN MINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
DANH SÁCH HOÀ GIẢI VIÊN CƠ SỞ 

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
ĐƠN VỊ TỔ 

HÒA GIẢI 

GHI 

CHÚ 

1 Phạm Thị Hiền Trưởng ban CTMT thôn Lạng Côn Hà   

2 Lương Duy Dũng Bí Thư chi bộ Lạng Côn Hà  

3 Nguyễn Văn Động Trưởng thôn Lạng Côn Hà   

4 Nguyễn Văn Oong CHT Chi hội NCT Lạng Côn Hà   

5 Nguyễn Văn Bách CHT Chi hội nông dân Lạng Côn Hà   

6 Nguyễn Thị Chiến CHT Chi hội phụ nữ Lạng Côn Hà   

7 Hoàng Văn Mạch Trưởng ban CTMT thôn Lạng Côn Hải   

8 Hoàng Thị Luyến Bí thư chi bộ Lạng Côn Hải  

9 Phạm Văn Phác Trưởng thôn Lạng Côn Hải   

10 Trịnh Văn Hạ CHT Chi hội NCT Lạng Côn Hải   

11 Phạm Thị Quyết CHT Chi hội phụ nữ Lạng Côn Hải   

12 Trịnh Văn Hạ CHT Chi hội CCB Lạng Côn Hải   

13 Nguyễn Xuân Mỏi Trưởng ban CTMT thôn Đại Trà Hải   

14 Bùi Thị Thủy Bí thư chi bộ Đại Trà Hải  

15 Nguyễn Văn Vương 
Trưởng thôn + CHT Chi 

hội CCB 
Đại Trà Hải 

  

16 Nguyễn Hiệp Thương CHT Chi hội nông dân Đại Trà Hải   

17 Trần Thị Nhạnh CHT Chi hội phụ nữ Đại Trà Hải   

18 Nguyễn Văn Nhát CHT Chi hội NCT Đại Trà Hải 

 19 Nguyễn Thị Luyên Trưởng ban CTMT thôn Đại Trà Sơn 

 20 Đỗ Văn Ước Bí thư chi bộ Đại Trà Sơn  

21 Lê Văn Phẳng Trưởng thôn Đại Trà Sơn 

 22 Phạm Văn Sơn CHT Chi hội nông dân Đại Trà Sơn   

23 Nguyễn Thị Nguyệt CHT Chi hội phụ nữ Đại Trà Sơn   

24 Nguyễn Đức Cường CHT Chi hội CCB Đại Trà Sơn   

25 Nguyễn Ngọc Tý 
Bí thư CB - Trưởng ban 

CTMT thôn 
Đại Trà Đức 

  

26 Nguyễn Đức Hiển Trưởng thôn Đại Trà Đức   



27 Tô Văn Uy 
CHT Chi hội người cao 

tuổi 
Đại Trà Đức 

  

28 Nguyễn Thị Thư CHT Chi hội phụ nữ Đại Trà Đức   

29 Nguyễn Văn Thời CHT Chi hội CCB Đại Trà Đức   

30 Tô Đức Hạnh Trưởng ban CTMT thôn Đại Trà Hồng   

31 Nguyễn Văn Nho Bí thư chi bộ Đại Trà Hồng  

32 Nguyễn Văn Lai Trưởng thôn Đại Trà Hồng   

33 Nguyễn Văn Tính CHT Chi hội nông dân Đại Trà Hồng   

34 Nguyễn Thị Thoa CHT Chi hội phụ nữ Đại Trà Hồng   

35 Nguyễn Văn Đông CHT Chi hội CCB Đại Trà Hồng  

36 Vũ Đức Hinh 
Bí thư CB - Trưởng ban 

CTMT thôn 
Đức Phong 

 

37 Vũ Văn Dũng Trưởng Thôn Đức Phong  

38 Ngô Gia Hạnh CHT Chi hội CCB Đức Phong  

39 Hoàng Văn Nghiêm Phó thôn Đức Phong  

40 Nguyễn Thị Lệ CHT Chi hội phụ nữ Đức Phong  

41 Phạm Bá Cường 
Bí thư CB - Trưởng ban 

CTMT thôn 
Phong Cầu 1 

 

42 Phạm Văn Đợi Trưởng thôn Phong Cầu 1  

43 Lương Thị Lệ Phó thôn Phong Cầu 1  

44 Phạm Thị Tanh CHT Chi hội phụ nữ Phong Cầu 1  

45 Phạm Văn Thạch CHT Chi hội CCB Phong Cầu 1  

46 Nguyễn Mạnh Đức 
Bí thư CB - Trưởng ban 

CTMT thôn 
Phong Cầu 2 

 

47 Phạm Văn Khả Trưởng thôn Phong Cầu 2  

48 Phạm Văn Tạo Phó thôn Phong Cầu 2  

49 Nguyễn Thị Nguyệt CHT Chi hội phụ nữ Phong Cầu 2  

50 Phạm Văn Vương CHT Chi hội CCB Phong Cầu 2  

51 Nguyễn Văn Tuyn 
Bí thư CB - Trưởng ban 

CTMT thôn 
Phong Quang 

 

52 Nguyễn Văn Thuỵ Trưởng Thôn Phong Quang  

53 Hoàng Thị Duyên Phó Thôn Phong Quang  

54 Đỗ Thị Mỹ CHT Chi hội phụ nữ Phong Quang  

55 Phạm Văn Phức CHT Chi hội CCB Phong Quang  

56 Vũ Thị Mai Anh Trưởng ban CTMT thôn Cốc Liễn 1  

57 Vũ Văn Lâm Trưởng Thôn Cốc Liễn 1  



58 Vũ Lệnh Khiết Bí Thư chi bộ Cốc Liễn 1  

59 Đỗ Thế Khoa CHT Chi hội CCB Cốc Liễn 1  

60 Đào Thị Tuyết CHT Chi hội Nông Dân Cốc Liễn 1  

61 Vũ Thị Liên CHT Chi hội phụ nữ Cốc Liễn 1  

62 Bùi Đức Quân Trưởng ban CTMT thôn Cốc Liễn 2  

63 Trần Minh Khang Trưởng Thôn Cốc Liễn 2  

64 Vũ Văn Trí CHT Chi hội CCB Cốc Liễn 2  

65 Nguyễn Thị Hoài Phó thôn Cốc Liễn 2  

66 Vũ Thị Vội CHT Chi hội Nông Dân Cốc Liễn 2  

67 Đặng Thị Vân Trưởng ban CTMT thôn Đoàn Kết  

68 Bùi Đức Vỹ Trưởng Thôn Đoàn Kết  

69 Nguyễn Thị Hoa CHT Chi hội Nông Dân Đoàn Kết  

70 Nguyễn Thị Kế CHT Hội NCT Đoàn Kết  

71 Đỗ Thị Chín Phó thôn Đoàn Kết  

71 Bùi Xuân Sảng CHT Chi hội CCB Đoàn Kết  

72 Vũ Thị Nghiệp Trưởng ban CTMT thôn Tân Linh  

73 Vũ Văn Kiếm Trưởng Thôn Tân Linh  

74 Vũ Thị Mỵ Phó Thôn Tân Linh  

75 Lê Văn Phụng Trưởng làng văn hoá Tân Linh  

76 Lê Văn Dụng Bí thư chi bộ Tân Linh  

77 Phạm Thị Mai CHT Chi hội Nông Dân Tân Linh  

78 Trịnh Minh Dương Trưởng ban CTMT thôn Thấp Linh  

79 Trịnh Xuân Dẻo Trưởng thôn Thấp Linh  

80 Nguyễn Thị Nhạn CHT Chi hội Nông Dân Thấp Linh  

81 Nguyễn Thị Vẽ CHT Hội NCT Thấp Linh  

82 Nguyễn Văn Rỹ CHT Chi hội CCB Thấp Linh  

83 Phạm Văn Đường Trưởng ban CTMT thôn Thọ Linh  

84 Nguyễn Thị Tuyển CHT Hội NCT Thọ Linh  

85 Phạm Văn Mưu Trưởng làng văn hoá Thọ Linh  

86 Phạm Văn Thể Bí Thư Thọ Linh  

87 Lưu Thị Thoa CHT Chi hội Nông Dân Thọ Linh  

88 Vũ Văn Đảm CHT Chi hội CCB Thọ Linh  

89 Phạm Thị Mơ Trưởng ban CTMT thôn Thống Nhất  



90 Phạm Văn Tình Trưởng thôn Thống Nhất  

91 Đặng Minh Đức Đoàn Thanh Niên Thống Nhất  

92 Nguyễn Thị Xây CHT Chi hội Nông Dân Thống Nhất  

93 Nguyễn Thị yên CHT Hội NCT Thống Nhất  

94 Phạm Thanh Bình CHT Chi hội CCB Thống Nhất  

95 Bùi Quốc Hưng Trưởng ban CTMT thôn Thù Du  

96 Nguyễn Thị Tâm 
Bí thư chi bộ - Trưởng 

thôn 
Thù Du 

 

97 Bùi Quốc Hiệu Trưởng làng văn hoá Thù Du  

98 Vũ Thị Phúc CHT Chi hội Nông Dân Thù Du  

99 Hoàng Thị Lan Phó Thôn Thù Du  

100 Vũ Văn Hào Trưởng ban CTMT thôn Vũ Vị  

101 Vũ Văn Tài Trưởng Thôn Vũ Vị  

102 Nguyễn Thị Huyên CHT Chi hội phụ nữ Vũ Vị  

103 Nguyễn Phi Học CHT Chi hội CCB Vũ Vị  

104 Nguyễn Thị Dẫm CHT Chi hội Nông Dân Vũ Vị  
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